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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 
 

Bản án số 130/2023/HS-PT 

Ngày 31/8/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   

NHÂN D 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Ng  

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị H M và ông Hồ Ngọc T 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Bích H– Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Nghệ An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Duy V - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, mở 

phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 293/2023/TLPT-

HS ngày 30 tháng 12 năm 2022 do có kháng cáo của người đại diện của bị cáo 

Hoàng Văn Q đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2022/HS-ST ngày 23 

tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Họ và tên: Hoàng Văn Q; tên gọi khác: Không; sinh ngày 11/08 /2005, 

(khi phạm tội được 16 tuổi 08 tháng 13 ngày) tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 

nơi cư trú: Xóm 22, xã X, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; trình độ văn hóa: 

11/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: không; con ông Hoàng Sỹ Hvà bà Nguyễn Thị Thanh M ; 

vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 28/4/2022, bị Công 

an Hện C, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 750.000₫ (bảy trăm năm 

mươi nghìn đồng) về hành vi “Tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây 

mất trật tự công cộng”; ngày 05/7/2022, bị Công an Hện C, tỉnh Nghệ An khởi 

tố về tội “Cướp tài sản” và tội “Cướp giật tài sản”; Bị cáo hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An; có mặt. 

- Người đại diện của bị cáo Hoàng Văn Q: Ông Hoàng Sỹ H , sinh năm 

1974; trú tại: xóm 22, xã C, thành phố C, tỉnh Nghệ An; có mặt.  
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- Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Q: bà Nguyễn Thị Tuyết M  - 

Trợ giúp viên pháp lý - Trung T trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An; có mặt 

- Đại diện Chi đoàn xã C, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Võ Văn Q, sinh ngày 09/11/2006, trú tại xóm C, xã C, Hện Hưng Nguyên 

và Lê Ngọc Á, sinh ngày 06/6/2006, trú tại xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, Hện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là bạn học cùng cấp 2, trong quá trình sinh hoạt 

xảy ra mâu thuẫn với nhau. Ngày 24/4/2022, Q kể lại sự việc mâu thuẫn cho 

Trần Văn S và nhờ S đứng ra giảng hòa. Sau đó, S gọi điện thoại cho Lưu 

Quang Th là anh bạn của Lê Ngọc Á để nói cHện thì xảy ra mâu thuẫn và thách 

đố nhau ra khu vực đường 72m để đÁ nhau.    

Khoảng 17 giờ ngày 24/4/2022, sau khi thách thức đÁ nhau, Lưu Quang 

Th nhắn tin lên nhóm kín mạng xã hội Facebook “Nhóm 46” do Th lập ra, nội 

dung “Anh em tập trung để đi đÁ nhau với bọn M S” và thông báo cả nhóm tập 

trung trước cổng Tr cấp 2, xã Nghi Phú, thành phố Vinh để bàn bạc, chuẩn bị 

hung khí. Tại đây, nhóm đối tượng gồm: Lưu Quang Th, Hoàng Văn Q, Hoàng 

H Đ (sinh ngày 29/6/2006, trú tại xóm Trung T, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An) gặp nhau. Th nói với Đ tìm hung khí để chuẩn bị đÁ nhau nên Đ 

liên hệ với Nguyễn Đình D lấy hung khí và D đồng ý (trước đó Đ có nhờ D cất 

một số hung khí). Sau đó, Đ điều khiển xe máy chở Th và Q đến nhà D lấy 01 

thanh đao dài khoảng 1,8m; 03 (ba) thanh kiếm dài khoảng 01m và 01 con dao 

mẹo dài khoảng 80 cm, tất cả để trong một túi đựng vợt tennis rồi đưa toàn bộ số 

hung khí này về cất giấu tại khu vực bãi đất trống gần nhà Nguyễn Bá Kh. 

Trong quá trình đó, Lưu Quang Th chuẩn bị thêm 03 (ba) con dao phóng lợn, 

mỗi con dao dài khoảng 02m và cất giấu tại địa điểm nêu trên. 

Đến khoảng 20 giờ ngày 24/4/2022, Lưu Quang Th nhắn tin lên nhóm với 

nội dung “Anh em ra Tr cấp 2 Nghi Phú”. Sau đó, nhóm Lưu Quang Th tập 

trung tại khu vực ngã 6 đường 72 m, đoạn gần Tr cấp 2 Nghi Phú, thành phố 

Vinh, gồm: Lưu Quang Th, Hoàng Văn Q, Hoàng H Đ, Nguyễn Thế Dũng, 

Nguyễn Văn H, Phạm Đ M, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Hồng Nhất, Ứng Văn T, 

Nguyễn Đình D, Lê Văn Q, Phạm Ngọc H (sinh ngày 18/9/2006, trú tại xóm 6, 

xã C, thành phố Vinh), Phạm Duy Kh  (sinh ngày 19/5/2006, trú tại xóm 11, xã 

C, thành phố Vinh), Phan Anh T  (sinh ngày 06/10/2006, trú tại xóm 6, xã C, 

Hện C), Phạm Đình Ng (sinh năm 2003, trú tại xóm Tân Ng, xã C, Hện C) để đi 



3 

đÁ nhau với nhóm Trần Văn S. Tại đây, Hoàng Văn Q chở Phan Anh T đi lấy 

toàn bộ số hung khí đã chuẩn bị từ trước và vỏ chai bia thủy tinh nhãn hiệu 

“Tiger” màu trắng đưa đến để các đối tượng sử dụng khi đÁ nhau. 

Sau khi đã tập trung và chuẩn bị đầy đủ hung khí, các đối tượng trong 

nhóm Th thống nhất đi tìm nhóm Trần Văn S để đÁ nhau. Lúc này, Nguyễn Thế 

Dũng điều khiển xe mô tô chở Lưu Quang Th cầm một thanh đao và Phạm Duy 

Kh  cầm dao phóng lợn; Lê Văn Q điều khiển xe mô tô chở Phạm Đình Ng cầm 

vỏ chai bia thủy tinh và một thanh kiếm; Ứng Văn T điều khiển xe mô tô chở 

Phan Anh T cầm vỏ chai bia thủy tinh và Hoàng Văn Q cầm dao phóng lợn; Lê 

Hồng Nhất điều khiển xe mô tô chở Phạm Ngọc H cầm dao phóng lợn; Nguyễn 

Văn H điều khiển xe mô tô chở Phạm Đ M cầm vỏ chai bia thủy tinh và một 

thanh kiếm; Nguyễn Bá Kh cầm vỏ chai bia ngồi sau xe của một nam thanh niên 

chưa xác định; Hoàng H Đ điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đình D cầm vỏ chai 

bia thủy tinh còn Nguyễn Văn Hiếu cầm kiếm điều khiển xe mô tô đi một mình, 

cùng nhau di cHển trên đường 72m hướng Vinh – Hưng Nguyên tìm nhóm Trần 

Văn S. Đến cầu vượt trên đường 72m, nhóm của Th dừng lại để Th và S liệc lạc 

hẹn địa điểm đÁ nhau. Th hỏi: “Mi đang ở mô”, S trả lời: “Tau đang ở cầu Kẻ 

Gai”. Sau khi nghe điện thoại, Th nói các đối tượng trong nhóm di cHển hướng 

Vinh – Hưng Nguyên lên cầu Kẻ Gai. Lúc này, D qua điều khiển xe chở Hiếu và 

đưa cho Hiếu vỏ chai bia thủy tinh mà D đã cầm trước đó; Đ điều khiển xe chở 

Q, còn những đối tượng khác vẫn đi đúng xe như ban đầu. 

Cùng lúc này, sau khi thách đố đÁ nhau, Trần Văn S gọi điện thoại cho 

Văn (S không biết rõ địa chỉ cụ thể) là người S quen trên mạng xã hội, kể lại 

việc mâu thuẫn với Th, nhờ Văn chở đi đÁ nhau và Văn đồng ý. Đồng thời, S 

nhắn tin hỏi Lê H Tr  (sinh năm 2004, trú tại khối 16, phường Hưng Bình, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An) mượn hung khí và Tr đồng ý. Tr đang ngồi chơi điện 

tử cùng Nguyễn Văn Q  (sinh năm 2004, trú tại khối Yên Duệ, phường C thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Trần Quang H  (sinh năm 2005, trú tại xã Hưng 

Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) tại địa chỉ số 80, đường Tr Chinh, thành 

phố Vinh kể lại sự việc cho Q và H nghe. Sau đó Q, H và Tr về nhà của Tr lấy 

một thanh kiếm làm bằng kim loại dài khoảng 80cm rồi đến cầu “Kẻ Gai” để 

chờ gặp S. Một lúc sau, V  điều khiển xe chở S cầm một thanh kiếm dài khoảng 

70cm đi đến và tập trung cùng những người trên. 

Khoảng 22 giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2022, khi đang đứng ở cầu “Kẻ Gai” 

thuộc xã Hưng Tây, Hện Hưng Nguyên, thấy các đối tượng trong nhóm Th đang 

di cHển đến nên các đối tượng trong nhóm S điều khiển xe di cHển hướng Hưng 

Nguyên – Vinh. Lúc này, Phạm Đ M hét lên “Rệt, chém”. Ngay lập tức, các đối 

tượng trong nhóm của Th điều khiển xe vặn ga, tăng tốc độ rượt đuổi theo. Thấy 
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nhóm Th đông người, mang theo nhiều hung khí nên các đối trượng trong nhóm 

S điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Đến ngã tư đường 72m và đường Nguyễn Tr Tộ, 

Lê H Tr, Nguyễn Văn Q và Trần Quang H điều khiển xe đi thẳng, còn Văn điều 

khiển xe chở S chạy vào đường Nguyễn Tr Tộ. Lúc này, Th hô lên “Rệt hấn” 

(tức là đuổi theo S) nên các đối lượng trong nhóm Th rượt đuổi theo S. Đến 

trước Trạm y tế xã Hưng Đông, S cầm một thanh kiếm nhảy xuống xe chạy ra 

đứng giữa lòng đường Nguyễn Tr Tộ, thành phố Vinh còn Văn điều khiển xe 

tiếp tục bỏ chạy. Thấy nhóm Th điều khiển xe đi đến, S cầm kiếm chém loạn xạ 

vào nhiều người trong nhóm của Th nhưng không trúng ai. Thấy vậy, Nguyễn 

Bá Kh, Phạm Đ M, Nguyễn Văn Hiếu cầm chai bia thủy tinh ném về hướng 

người S nhưng không trúng. Tiếp đó, Lưu Quang Th cầm đao, Phạm Đ M và 

Phạm Đình Ng cầm kiếm, Hoàng Văn Q, Phạm Ngọc H và Phạm Duy KhÁ mỗi 

người cầm một con dao phóng lợn cùng nhau hò hét, rượt đuổi để gây thương 

tích cho S, gây ra cảnh náo loạn. Thấy nhóm Th nhiều người cầm hung khí nên 

S bỏ chạy. Đến trước số nhà 233, đường Nguyễn Tr Tộ, xã Hưng Đông, thành 

phố Vinh thì S ngã lên vỉa hè bị Phạm Duy KhÁ cầm dao phóng lợn đâm một 

phát trúng vào mông phía bên trái. S tiếp tục đứng dậy bỏ chạy vào trạm y tế xã 

Hưng Đông, thành phố Vinh chạy thoát. Sau đó, nhóm đối tượng của Th đi về. 

Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/8/2022, nhận thức được hành vi của mình 

là vi phạm pháp luật và biết Cơ quan Công an đang điều tra nên Trần Văn S, 

Lưu Quang Th, Nguyễn Thế D , Phạm Đ M, Nguyễn Bá Kh, Lê Hồng Nhất, 

Nguyễn Văn H, Nguyễn Đình D Lê Văn Q, Nguyễn Văn H , Ứng Văn T và 

Hoàng Văn Q đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. 

Qua trình điều tra các đối tượng Phạm Ngọc H, Hoàng H Đ, Lê Ngọc Á, 

Võ Văn Q, Phan Anh T, Phạm Duy KhÁ, Lê H Tr, Nguyễn Văn Q và Trần 

Quang H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh khai nhận về 

hành vi của mình. 

Bản cáo trạng số 336/CT- VKS-TPV ngày 18/10/2022 của VKSND 

Thành phố Vinh truy tố các bị cáo Trần Văn S, Lưu Quang Th, Nguyễn Thế 

Dũng, Phạm Đ M, Nguyễn Bá Kh, Nguyễn Văn H, Nguyễn Đình D, Lê Hồng 

Nhất, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Hiếu, Ứng Văn T và Hoàng Văn Q về tội “Gây 

rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 BLHS. 

Bản án số 332/2022/HS-ST ngày 23/11/2022 của Tòa án nhân dân thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã Q định: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 90; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự: Xử phạt 

Hoàng Văn Q 18 (mười tám) tháng tù.  
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn Q định hình phạt đối với 11 bị cáo khác, xử 

lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo. 

Ngày 7/12/2022, ông Hoàng Sỹ H, đại diện của bị cáo Hoàng Văn Q làm 

đơn kháng cáo có nội dung: kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị cấp phúc thẩm 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoàng Văn Q. 

Tại phiên tòa, ông Hoàng Sỹ H- đại diện của bị cáo Hoàng Văn Q giữ 

nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng 

cáo của đại diện hợp pháp của bị cáo Hoàng Văn Q, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Ông Hoàng Sỹ H- đại diện của bị cáo: Không tranh luận. 

Bị cáo không tranh luận. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo không tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của ông Hoàng Sỹ 

H- đại diện của bị cáo Hoàng Văn Q được làm trong thời hạn kháng cáo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử chấp 

nhận xem xét giải Q đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

Hoàng Văn Q thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” là đúng, không oan. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo 

khác trong vụ án trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp lời 

khai của người có quyền lợi Ng vụ liên quan; người làm chứng và các chứng cứ, 

tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, 

diễn biến hành vi phạm tội… Có đủ căn cứ xác định: Vào hồi 22 giờ 00 phút, 

ngày 24 tháng 4 năm 2022, tại khu vực đường Nguyễn Tr Tộ (thuộc xóm Trung 

Thuận, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) các đối tượng S, Th, 

Dũng, M, Kh, H, D, Nhất, Q, Hiếu, T và Q đã có hành vi dùng dao phóng lợn, 
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dao mẹo, kiếm, đao, vỏ chai bia thủy tinh điều khiển xe mô tô đuổi đÁ nhau trên 

đường Nguyễn Tr Tộ, với quãng đường khoảng 1,4 km, gây hoang mang, lo 

lắng trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự an toàn giao thông và gây ảnh 

H xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại xã Hưng Đông. Bản án sơ 

thẩm xử phạt bị cáo Hoàng Văn Q 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” 

theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của ông Hoàng Sỹ H- đại diện của bị cáo Hoàng Văn 

Q:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn nơi 

công cộng, làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc, bất bình trong 

quần chúng nhân dân và làm ảnh H xấu đến an ninh, trật tự, an toàn tại nơi công 

cộng. Hoàng Văn Q là người thực hành tích cực, sử dụng hung khí đuổi đÁ nhau 

gây ách tắc trên đoạn đường Nguyễn Tr Tộ. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 

mức án 18 tháng tù trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình 

tiết giảm nhẹ mới. Do đó, không có cơ sở xem xét chấp nhận kháng cáo của ông 

Hoàng Sỹ H- đại diện của bị cáo Hoàng Văn Q. 

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của ông Hoàng Sỹ Hkhông 

được chấp nhận nên ông Hoàng Sỹ HpH chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các Q định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp 

nhận kháng cáo của ông Hoàng Sỹ H- đại diện của bị cáo Hoàng Văn Q, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm.  

2. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 90; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự: Xử phạt Hoàng Văn Q 18 (mười 

tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

3. Án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị Q 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án, ông Hoàng Sỹ Hđại diện hợp pháp của bị cáo 

Hoàng Văn Q pH chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 
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4. Các Q định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luâṭ kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Nghệ An;                    

- TAND thành phố Vinh; 

- VKSND thành phố Vinh; 

- CQĐT Công an thành phố Vinh; 

- CQTHAHS Công an thành phố Vinh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;     

- UBND xã Nghi Phú, thành phố Vinh; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa hình sự; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Thúy Ng  
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